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1 Cao Thị Bé 20/10/1981 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

2 Cao Thị Chi 01/07/1996 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

3 Cao Thị Ngọc Duy 19/07/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

4 Pi Năng Thị Đậm 25/3/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

5 Lý Thị Đới 12/02/1994 Khánh Hòa Cao Bằng Nữ Tày Kỹ thuật chế biến món ăn

6 Pi Năng Thị Ri En 28/11/2002 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

7 Ca Thị Hoan 07/12/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Kỹ thuật chế biến món ăn

8 Cao Thị Sinh Hy 28/04/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

9 Triệu Bảo Lâm 11/12/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Nùng Kỹ thuật chế biến món ăn

10 Cao Thị Mỹ Lan 18/11/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

11 Nguyễn Thị Bích Lang 07/05/1993 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Kinh Kỹ thuật chế biến món ăn

12 Cà Sa Mi 09/03/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Kỹ thuật chế biến món ăn

13 Pi Năng Ru Na 25/12/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

14 Cao Thị Nhị 08/11/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

15 Cao Lê Huỳnh Nhiên 12/02/2006 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

16 Cao Thị Ngọc Phượng 07/09/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

17 Mà Sương 18/10/2002 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Kỹ thuật chế biến món ăn

18 Cao Thị Trâm 20/11/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

19 Hà Thị Tuyết 29/09/1993 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

20 Cao Thị Việt 28/09/1998 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

21 Cao Thị Bích Vy 07/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Kỹ thuật chế biến món ăn

22 Cao Thị Cám 08/11/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Nghiệp vụ nhà hàng

23 Cao Thị Mỹ Duyên 19/08/2001 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Nghiệp vụ nhà hàng

24 Cao Thị Duyên 26/01/2006 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Nghiệp vụ nhà hàng

25 Cà Hồng 08/03/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Nghiệp vụ nhà hàng

26 Cao Thị Mủi 04/07/1995 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Nghiệp vụ nhà hàng
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27 Cao Thị Ủi 07/07/1997 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Nghiệp vụ nhà hàng

28 Cà Ước 01/07/1995 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Nghiệp vụ nhà hàng

29 Hà Minh Chung 18/02/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

30 Cao Dận 22/11/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Kỹ thuật xây dựng

31 Hà Dĩnh 18/12/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

32 Hà Kim Doanh 16/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

33 Hà Đô 11/07/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

34 Hà Hoa 06/04/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

35 Hà Minh Hùng 02/09/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

36 Hà Minh Hùng 18/12/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

37 Cao Tiệu Gia Hưng 15/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Kỹ thuật xây dựng

38 Nguyễn Gia Khiêm 10/05/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng

39 Hà Khuyết 05/09/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

40 Hà Mước 13/07/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

41 Hà Nam 17/06/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

42 Hà Nư 18/11/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

43 Hà Phi 06/03/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

44 Hà Thế Quốc 11/01/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

45 Hà Hữu Trọng 17/08/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Kỹ thuật xây dựng

46 Hà Tuấn 03/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Kỹ thuật xây dựng

47 Cà Chen 18/06/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

48 Cà Chương 11/05/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

49 Cà Di 04/03/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

50 Cà Đao 10/05/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

51 Cà Thị Điêm 10/05/2000 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

52 Cao Thị Hiền 15/03/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai May thời trang

53 Cà Hoa 23/06/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

54 H' Đữm Kbuôr 03/01/1999 Khánh Hòa Đăk Lăk Nữ Ê đê May thời trang

55 Cao Thị Ri Ni 22/05/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai May thời trang

56 Cà Thỉ 16/12/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

57 Ka Să Thị Thiếp 01/08/1992 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

58 Pi Năng Thị My Thoáng 05/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai May thời trang

59 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/10/2007 Khánh Hòa Nghệ An Nữ Thổ May thời trang

60 Cà Ty 17/01/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

61 Cà Vi 15/04/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin May thời trang

62 Cao Đức Dương 05/10/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp
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63 Hà Trọng Đại 26/09/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

64 Hà Du Han 20/01/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Điện công nghiệp

65 Huỳnh Vũ Gia Hào 13/04/2007 Khánh Hòa Bình Định Nam Kinh Điện công nghiệp

66 Cao Hiệp 17/06/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

67 Cao Văn Khải 09/01/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

68 Cao Văn Khoáng 20/03/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

69 P Căng Y Kiệt 22/09/2006 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Ê đê Điện công nghiệp

70 M Kăng Y Mỹ 23/10/2006 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Ê đê Điện công nghiệp

71 Hà Oen 27/12/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam T'rin Điện công nghiệp

72 Đ Rao Y Ốt 05/07/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Ê đê Điện công nghiệp

73 Cao Văn Thế 04/02/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

74 Ngô Trọng Tiến 17/08/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Kinh Điện công nghiệp

75 Cao Hoàng Anh Tuấn 17/09/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Điện công nghiệp

76 Nguyễn Minh Chiến 25/07/1999 Khánh Hòa Hà Tỉnh Nam Kinh Công nghệ thông tin

77 Hoàng Quốc Chung 14/04/1999 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Tày Công nghệ thông tin

78 Mấu Thị Út Diễm 05/04/2001 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

79 Lường Thị Thu Hà 17/04/2001 Khánh Hòa Bắc Kạn Nữ Tày Công nghệ thông tin

80 Nông Lục Đức Hoan 17/02/2005 Khánh Hòa Bắc Kạn Nam Tày Công nghệ thông tin

81 Nông Quốc Huy 31/03/2006 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Tày Công nghệ thông tin

82 Ngô Thị Nga 20/04/1995 Khánh Hòa Cao Bằng Nữ Tày Công nghệ thông tin

83 Ca Thị Nhiễm 01/07/1997 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

84 Cao Thị Bé Như 04/11/1998 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

85 Phạm Trọng Phúc 07/11/2007 Khánh Hòa Thái Bình Nam Kinh Công nghệ thông tin

86 Cao Thị My Sa 16/05/1996 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

87 Thân Văn Sơn 06/04/2007 Khánh Hòa Bắc Giang Nam Kinh Công nghệ thông tin

88 Đinh Ngọc Thăng 15/11/1980 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Tày Công nghệ thông tin

89 Phùng Thị Hoài Thương 09/03/2022 Khánh Hòa Cao Bằng Nữ Nùng Công nghệ thông tin

90 Cao Thị Tiên 27/02/1990 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

91 Cao Thị Ngân Trúc 26/08/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

92 Pi Năng Tú 09/09/1992 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Công nghệ thông tin

93 Triệu Thị Tường 09/06/1991 Khánh Hòa Cao Bằng Nữ Nùng Công nghệ thông tin

94 Triệu Bảo Tuyền 22/11/1997 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Nùng Công nghệ thông tin

95 Cao Thị Vân 17/12/1997 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Công nghệ thông tin

96 Hoàng Thị Xiêng 09/10/1986 Khánh Hòa Cao Bằng Nữ Tày Công nghệ thông tin

97 La Thị Yến 20/10/1991 Khánh Hòa Lạng Sơn Nữ Tày Công nghệ thông tin

98 Pi Năng Thị Rề En 10/11/1998 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Thú y
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99 Cao Thị Thu Hằng 15/10/1996 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Raglai Thú y

100 Cà Thị Hiền 10/10/1998 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ T'rin Thú y

101 Nguyễn Trọng Hiếu 23/07/1981 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Kinh Thú y

102 Dương Thị Hương 06/06/1994 Khánh Hòa Thái Nguyên Nữ Nùng Thú y

103 Nông Văn Kiều 28/10/1985 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Nùng Thú y

104 Cao Trương Kỳ 17/07/2004 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Thú y

105 Nguyễn Hồng Lâm Nhi 18/02/2006 Khánh Hòa Khánh Hòa Nữ Kinh Thú y

106 Lương Thành Quân 08/05/1999 Khánh Hòa Cao Bằng Nam Nùng Thú y

107 Lê Duy Thái 09/10/1993 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Kinh Thú y

108 Nguyễn Văn Thanh 20/11/1983 Khánh Hòa Hà Giang Nam Tày Thú y

109 Cao Văn Tin 05/01/1999 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Thú y

110 Cao Minh Trễ 31/08/2007 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Raglai Thú y

111 Nguyễn Ngọc Tú 25/06/1988 Khánh Hòa Khánh Hòa Nam Kinh Thú y
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